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[bookmark: _Toc98856836]I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh;
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khầu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
[bookmark: _Hlk200900036]- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;	
- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;		
- Căn cứ nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;			
- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: SỬA CHỮA CÁC VĂN PHÒNG ẤP
2. Dự án nhóm: Nhóm C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND xã Đức Lập.
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Đức Lập.
5. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.
7. Tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng ( theo hồ sơ dự toán đính kèm )
Bằng chữ: Ba tỷ đồng
 	    Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
9. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.
III. NỘI DUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Sự cần thiết đầu tư:
-  Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh.
-  Các Văn phòng Ấp hiện này xuống cấp rất nghiêm trọng. Lý do: một là đa phần trụ sở được tận dụng từ các công trình khác, hai là công trình đã trải qua thời gian sử dụng dài và không được tu sửa đúng mức. Dẫn đến công trình xuống cấp như: Nền gạch hư hỏng, lớp sơn nước bong tróc và rông rêu, mái tôn + xà gồ bị mục và rỉ sét, thiết bị vê sinh hư hỏng, hệ thống điện hư hỏng nhiều không đảm bảo an toàn, diện tích làm việc không đủ, cổng hàng rào rỉ sét.....
-  Từ những lý do trên, thì việc đầu tư cải tạo sửa chữa là rất cần thiết và cấp bách.
2. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư:
- Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Dự án được thực hiện Cải tạo, sửa chữa công trình hiện hữu nên không lấy ý kiến về quy hoạch và không ảnh hưởng đến quy hoạch khác có liên quan.
3. Mục tiêu xây dựng: 
Để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn để phuc vụ nhu cầu làm việc cho cán bộ cũng như nhân dân trong ấp.
3. Địa điểm xây dựng: 
Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.
Phạm vi đầu tư: Cải tạo, sửa chữa.
4. Diện tích trụ sở văn phòng các ấp: (chưa tính mái hiên)
· Ấp Đức Hạnh 1:				187,36m2. 
· Ấp Đức Hạnh 2:				141,4m2.
· Ấp Rừng Sến:				147m2 + 9m2 (vệ sinh)
· Ấp Tràm Lạc:					117,5m2.
· Ấp Chánh:					129m2. 
· Ấp Tân Hòa:					82m2.
· Ấp Bàu Sen:					77m2. 
· Ấp Rừng Dầu:				50m2.
5. Quy mô đầu tư:
5.1. Hiện trạng:
5.1.1 Ấp Đức Hạnh 1:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích trụ sở: 				187,36m2.
· Diện tích mái hiên: 				50,7m2.
· Tình trạng công trình:
· Lớp sơn nước toàn bộ công trình: bị bong tróc và rông rêu.
· Nền hành lang: bị sụp lún, nứt.
· Thiết bị vệ sinh: hư hỏng.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Bê tông bó hè: không có.
· Lưới B40 hàng rào: bị rỉ sét và mục.
· Cửa cổng rào: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Đầu cột cổng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu.
· Máy bơm nước giếng khoang hư
5.1.2 Ấp Đức Hạnh 2:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					141,4m2.
· Diện tích mái hiên phía trước: 		60m2.
· Diện tích mái hiên bên hông: 		32m2.
· Tình trạng công trình:
· Tường phía sau bị nứt.
· Xí: hiện tại là xí xỏm đã cũ.
· Thiếu cửa sổ ở phía sau, gây tối.
· Mái tôn bị mục.
· Mái hiên bên hông: chưa có máng xối và diềm mái, nền thấp.
· Mái hiên phía trước: bị thấp.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Tường rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu.
5.1.3 Ấp Rừng Sến:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					147m2 + 9m2 (vệ sinh)
· Diện tích mái hiên: 				107m2.
· Tình trạng công trình:
· Mái nhà văn phòng: tôn và xà gồ đã mục.
· Chưa có nền bê tông kết nối giữa văn phòng và nhà vệ sinh.
· Mái hiên phía trước thiếu đèn chiếu sáng.
· Sân đường: chưa có đèn cao áp thắp sáng, cột cờ: sơn nước bị bong tróc, trụ cờ lớp sơn dầu bị bong tróc. Chưa có nền bê tông kết nối giữa sân đường và đường giao thông phía trước.
· Nhà vệ sinh: mái tôn và xà gồ đã mục, hiện tại đang sử dụng xí xỏm.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Đầu cột cổng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu.
· Bảng tên công trình: lớp sơn dầu đã bong tróc mặt sau.
5.1.4 Ấp Tràm Lạc:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					117,5m2.
· Diện tích mái hiên: 				chưa có.
· Tình trạng công trình:
· Lớp sơn nước toàn bộ công trình: bị bong tróc và rông rêu.
· Tường cột xuống cấp nhiều.
· Máng xối phía sau: chưa có.
· Chưa có vách ngăn giữa văn phòng và kho.
· Chưa có mái hiên phía trước.
· Mái: tôn và xà gồ đã mục.
· Nhà vệ sinh: chưa có chỗ thu nước sàn.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Hàng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu, lớp sơn dầu khung thép bị bong tróc và han rỉ.
5.1.5 Ấp Chánh:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					129m2.
· Diện tích mái hiên trước: 			28,5m2.
· Diện tích mái hiên hông: 			18,5m2.
· Diện tích mái hiên sau: 			13,4m2.
· Tình trạng công trình:
· Tường: Lớp sơn nước bên trong bị bong tróc và rông rêu, chân tường vữa trác bị mục, vị trí kết nối giữa tường và cột bị nứt.
· Sê nô: bị thấm.
· Cửa sổ: khung thép ốp tôn, không thể lấy sáng.
· Mái hiên sau: tôn bị mục.
· Mái hiên bên hông: chấp vá nhiều đoạn và đã hư hỏng.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Hàng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu, lớp sơn dầu khung thép bị bong tróc, lưới B40 bị rỉ sét.
5.1.6 Ấp Tân Hòa:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					82m2.
· Tình trạng công trình:
· Lớp sơn nước bên trong: bị bong tróc và rông rêu.
· Trần: bị hư hỏng 6m2.
· Mái hiên phía trước: không có trần.
· Cửa sổ: hiện trạng là cửa thép ốp tôn (gây tối)
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Máng xối giữa: bị dột.
· Bê tông bó hè bên hông trái: không có.
5.1.7 Ấp Rừng dầu:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					50m2.
· Diện tích mái hiên: 				136,6m2.
· Tình trạng công trình:
· Diện tích văn phòng nhỏ, không đủ hoạt động.
· Chưa có kho để vật dụng.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Cột cổng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu.
5.1.8 Ấp Bàu Sen:
· Số tầng xây dựng: 				1 tầng.
· Diện tích: 					77m2.
· Diện tích mái hiên: 				23,4m2.
· Tình trạng công trình:
· Lớp sơn nước bên trong: bị bong tróc và rông rêu.
· Sê nô: bị thấm.
· Trần tôn sóng nhỏ: bị hư hỏng
· Xí: bị hư.
· Hệ thống điện: hư hỏng nhiều không còn đảm bảo an toàn.
· Cửa cổng: lớp sơn dầu đã bong tróc.
· Hàng rào: lớp sơn nước bị bong tróc và rông rêu, lớp sơn dầu khung thép bị bong tróc, lưới B40 bị rỉ sét.
·  Sân dưới mái hiên diện tích sân 35m2: bị lún và đọng nước.
· Mái hiên: khung thép bị rỉ sét, mái tôn bị mục. 
5.2  Quy mô cải tạo, sửa chữa:
5.2.1 Ấp Đức Hạnh 1:
· Lớp sơn nước toàn bộ công trình: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Nền hành lang: đục bỏ gạch lát nền và lớp bê tông lót, đầm chặt, lót tấm nhựa chống mất nước bê tông, đổ bê tông mác 200 dày 10cm, vữa lát gạch dày 2cm, lát gạch Granite 600x600.
· Bê tông bó hè: ban gạt san phẳng bề mặt, đầm chặt, lót tấm nhựa chống mất nước bê tông, đổ bê tông mác 200 dày 10cm (rộng 1m tính từ vách công trình).
· Hệ thống điện: tháo bỏ và lắp mới toàn bộ hệ thống.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Thiết bị vệ sinh: tháo bỏ thay mới toàn bộ.
· Lớp sơn nước đầu cột cổng rào: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Lưới B40: tháo bỏ thay mới lưới B40 cao 1,6m, dài 50m.
· Máy bơm nước giếng khoang: sửa chữa.
5.2.2 Ấp Đức Hạnh 2:
· Vị trí nứt nách cột: đục bỏ vữa 2 bên 10cm tính từ vết nứt, cấy lưới mắt cáo, trát vữa và sơn nước hoàn thiện 1 mặt trong (hai bên mặt tường).
· Cắt tường lắp 1 cửa sổ 1mx1,2m khung nhôm kính hệ 700 có khung bảo vệ.
· Tháo bỏ cửa lùa, xây tường bít lối dày 100, sơn nước lại toàn bộ diện tường.
· Tháo bỏ xí xỏm, đục bỏ bệ, lát lại gạch và lắp xí bệt mới.
· Nâng nền bên hông.
· Đục bỏ kệ bếp hiện trạng, làm mới kệ bếp phía sau nhà.
· Xây thêm tường bên trái hông sảnh, xây cao 1m, sơn nước hoàn thiện.
· Mái tôn: tháo bỏ tôn cũ, lắp mới.
· Mái hiên bên hông: lắp máng xối tôn, lắp mới diềm mái cặp tường.
· Mái hiên phía trước: nâng mái phía trước, nối cột lên khoảng 25cm.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Hệ thống điện: tháo bỏ và lắp mới toàn bộ hệ thống.
· Lớp sơn nước tường rào: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện. Tháo bỏ lưới B40, lắp mới.
5.3.3 Ấp Rừng Sến:
· Mái tôn văn phòng: thay mới mái tôn và xà gồ, thay 50% trần Duraflex dày 4,5mm.
· Đỗ bê tông sân đường kết nối giữa văn phòng và nhà vệ sinh.
· Hệ thống điện: tháo bỏ và lắp mới toàn bộ hệ thống.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Cột cờ: bệ cờ ốp đá Granite, trụ cờ: cạo bỏ lớp sơn dầu hiện trạng, sơn dầu 2 thành phần hoàn thiện.
· Đỗ bê tông sân đường kết nối giữa sân đường bên trong với đường giao thông bên ngoài.
· Khu vệ sinh: thay mái tôn + xà gồ, thay 2 xí xỏm thành 2 xí bệt, xây thêm tường ngăn xí, sơn lại toàn bộ bê trong nhà vệ sinh.
· Lớp sơn nước đầu cột cổng rào: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện (mặt trong).
5.2.4 Xây dựng mới và sửa chữa VP ấp Tràm Lạc:
a. Xây mới Văn phòng ấp Tràm Lạc:
· Diện tích đất (theo đo đạt thực tế): 			189,06m2.
· Số tầng xây dựng: 						1 tầng.
· Chiều cao xây dựng:					6,25m.
· Diện tích xây dựng: 					108,36m2.
Trong đó:
· Phòng họp + làm việc:				56,42m2.
· Phòng nghỉ:						17,68m2.
· Vệ sinh:						5,29m2.
· Sảnh, hành lang:					23,44m2.
· Kiến trúc:
· Tường xây gạch dày 100, sơn nước hoàn thiện.
· Nền bê tông, lát gạch Granite 600x600.
· Mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ thép, tường hồi dày 100.
· Trần tôn sóng nhỏ.
· Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính.
· Cột ốp gạch Ceramic 300x600 trang trí.
· Khu vệ sinh:
· Nền bê tông, lát gạch Ceramic 300x300.
· Tường ốp gạch Ceramic cao 2,1m.
· Thiết bị vệ sinh lắp đầy đủ.
· Bồn nước nhựa 1m3.
· Kết cấu:
· Móng: bê tông cốt thép, gia cố cừ tràm.
· Cột, dầm: bệ tông cốt thép.
· Nền: bê tông mác 200 dày 100.
b. Xây mới Sân đường:
· Diện tích Sân đường:					66,6m2
· Sân đường: bê tông mác 200, dày 100, lăn ru lô tạo nhám, cắt khe 2000x2000, bên dưới lót tấm đệm nilong.
· Thoát nước: hố ga tự thấm bê tông 1600x1600 sâu 1,75m, đan nắp bê tông cốt thép dày 100.
· Hệ thống điện: bố trí đầy đủ theo quy định.
· Hệ thống cấp thoát nước: bố trí đầy đủ theo quy định.
c. San nền:
· Diện tích san nền:						187m2.
· Khối lượng san lấp:					42,7m3.
· Vật liệu san lấp:						cát.
· Hệ số đầm chặt K:						0,9
d. Xây mới Mái che sân:
· Diện tích xây dựng: 					62,14m2.
· Số tầng xây dựng: 						1 tầng.
· Cột thép tráng kẽm phi 90 dày 3mm.
· Kèo: thép tráng kẽm 50x100x1,4.
· Giằng: khung thép tráng kẽm.
· Xà gồ: thép tráng kẽm 40x80x1,4.
· Mái: tôn sóng vuông dày 0,45mm.
· Hệ thống điện: bố trí đầy đủ theo quy định.
e. Cải tạo, sửa chữa cổng hàng rào:
· Tổng chiều dài cổng hàng rào: 				30,69m.
· Đoạn rào mặt trước và bên phải: cạo bỏ lớp sơn nước và lớp bả tường chỉ và cột rào, bả matit và sơn nước lại hoàn thiện. cạo bỏ lớp sơn dầu khung rào và cửa cổng, sơn dầu lại hoàn thiện.
· Đoạn rào bên trái: đục bỏ tường xây bên dưới và tháo bỏ lưới B40. Nối cột bê tông cốt thép, xây lại tường rào dày 100 cao 2,8m. bả matit và sơn nước hoàn thiện.
5.2.5 Ấp Chánh:
· Tường: 
· Chân tường bên trong: đục vữa tường từ nền lên 1m, trát lại và sơn nước.
· Vị trí nứt các nách cột: đục bỏ vữa 2 bên 10cm tính từ vết nứt, cấy lưới mắt cáo, trát vữa và sơn nước hoàn thiện.
· Sơn nước: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Sê nô: đục bỏ vữa tạo dốc, vệ sinh bề mặt, quét chống thấm, láng vữa trôn với chất chống thấm, quét chống thấm hoàn thiện bề mặt.
· Cửa sổ: tháo bỏ, lắp mới cửa sổ khung nhôm kính hệ 700.
· Mái hiên sau: tháo bỏ tôn, cạo bỏ lớp sơn dầu khung thép, lợp mới tôn sóng vuông, sơn dầu lại khung thép.
· Mái hiên bên hông: tháo bỏ các mái hiên hiện trạng, lắp mới mái hiên tôn lấy sáng, khung thép tráng kẽm.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Hệ thống điện: tháo bỏ toàn bộ làm mới hệ thống.
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Hàng rào: 
· Lớp sơn nước: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Lớp sơn dầu khung thép: cạo bỏ lớp sơn dầu, sơn lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Lưới B40: tháo bỏ, lấp mới.
· Hệ thống thoát nước mưa: làm mới.
5.2.6 Ấp Tân Hòa:
· Lớp sơn nước bên trong: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Trần: thay mới 6m2, tấm trần.
· Mái hiên phía trước: lắp mới trần Prima dày 4,5mm, khung kim loại nổi.
· Thay mới cửa sổ: khung nhôm hệ 700, kính 5mm dán decal. (khung bảo vệ nhôm)
· Hệ thống điện: tháo bỏ thay mới toàn bộ.
· Lắp mới máng xối tôn.
· Bê tông bó hè bên hông trái: cắt bỏ tường ngăn, ban gạt san phẳng bề mặt, đầm chặt, lót tấm nhựa chống mất nước bê tông, đổ bê tông mác 200 dày 10cm. (từ mí cột sảnh đến mép tường phí sau)
· Lắp mới 1 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Hệ thống thoát nước mưa: làm mới.
5.2.7 Ấp Rừng dầu:
· Cắt bỏ tường khu vệ sinh và kho nhỏ, mở rộng văn phòng. Đục bỏ gạch nền khu vực khu vệ sinh và kho nhỏ, lát lại gạch Ceramic 400x400. Trát lại các vị trí tường bị đục bỏ, sơn nước lại.
· Xây tường bít lại lối vào khu vệ sinh hiện trạng.
· Xây mới nhà vệ sinh diện tích 2,2x1,8m. Nền bê tông cốt thép, lát gạch 300x300, tường tấm panel inox304 dày 7cm, máy lợp tôn sống vuông. Khung thép tráng kẽm. Trong nhà vệ sinh bố trí 1 xí bệt, 1 vòi sen, 1 lavabo, 1 gương soi, 1 móc treo đồ.
· Xây mới kho tạm cặp tường hông bên phải, diện tích 25m2, nền đỗ bê tông mác 200 dày 100, cột thép cấy lên hàng rào, vách tôn sống vuông, khung thép tráng kẽm.
· Lắp mới mái hiên kéo từ kho tạm ra tới mép mái hiên hiện trạng cho đồng bộ.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Hệ thống điện: tháo bỏ hệ thống điện cũ, lắp mới.
· Lớp sơn nước cột cổng rào: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Hệ thống thoát nước mưa: làm mới.
5.2.8 Ấp Bàu Sen:
a. Văn phòng làm việc:
· Sơn nước bên trong nhà: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Sê nô: đục bỏ vữa tạo dốc, vệ sinh bề mặt, quét chống thấm, láng vữa trôn với chất chống thấm, quét chống thấm hoàn thiện bề mặt.
· Trần: tháo bỏ, lắp mới trần tôn sóng nhỏ.
· Xí: tháo bỏ lắp mới.
· Lắp mới 2 đèn cao áp năng lượng mặt trời.
· Hệ thống điện: tháo bỏ toàn bộ làm mới hệ thống.
b. Cổng + hàng rào: 
· Cửa cổng: cạo bỏ lớp sơn dầu, làm sạch bề mặt, sơn dầu lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Hàng rào: 
· Lớp sơn nước: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn nước và lớp bê, làm sạch bề mặt sau đó bả matic sơn nước lại.
· Lớp sơn dầu khung thép: cạo bỏ lớp sơn dầu, sơn lại 1 lớp chống sét, 2 lớp hoàn thiện.
· Lưới B40: tháo bỏ, lấp mới.
c. Mái hiên:
· Sân: đỗ bê tông 10x20 mác 200 dày 100 nâng nền, lát gạch Granite nhám 600x600.
· Mái hiên: tháo bỏ tôn, cạo bỏ lớp sơn dầu khung thép, lợp mới tôn sóng vuông, sơn dầu lại khung thép.
· Hệ thống thoát nước mưa: làm mới.
                      5.3. Đánh giá thực hiện pccc và bảo vệ môi trường:
5.3.1. Đánh giá thực hiện PCCC:
Khối nhà đã được trang bị bình chữa cháy; tiêu lệnh … đảm bảo theo quy định hiện hành.
5.3.2. Đánh giá thực hiện bảo vệ môi trường:
Nước mặt: công trình cải tạo không ảnh hưởng với tới nước mặt so với dự án phê duyệt ban đầu.
Môi trường không khí: công trình cải tạo không ảnh hưởng đến môi trường không khí so với dự án phê duyệt ban đầu.
Hiện trạng thu gom và quản lý chất thải: công trình cải tạo không ảnh hưởng tới  hiện trạng thu gom và quản lý chất thải ban đầu.
Thoát nước thải: công trình cải tạo không ảnh hưởng đến hệ thống nước thải so với dự án phê duyệt ban đầu.
[bookmark: _Toc163254239][bookmark: _Toc163298180][bookmark: _Toc178596433]Đánh giá tác động môi trường khu vực trong quá trình thực hiện xây dựng:
·  Công trình thi công cần được che chắn, đảm bảo đúng quy định về xây dựng.
· Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá phải được phủ kín bằng bạt, thùng xe đóng kín, không chở quá tải trọng của xe.
· Bảo đảm an toàn, không để rò rỉ khi vận chuyển vật liệu, nguyên nhiên liệu rời hay ở dạng lỏng. Thu gom nhanh chóng và triệt để đất cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển.
· Các xe vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện thi công không hoạt động trong giờ nghỉ.
· Không sử dụng các xe ô tô, các máy móc quá cũ để vận chuyển nguyên vật liệu và thi công công trình, được bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo an toàn trong thi công và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường: tiêu chuẩn khí thải, tiêu chuẩn mức ồn, độ rung.
· Tiến hành phun nước tạo độ ẩm, giảm nồng độ phát tán bụi tại khu vực công trường xây dựng trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí hậu khô hanh.
· Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công lập kế hoạch thi công các hạng mục công trình hợp lý để giảm thiểu bụi, độ ồn…
· Công trình thi công có sử dụng các máy móc thiết bị  nên ảnh hưởng của tiếng ồn là không thể tránh khỏi trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên dự án cũng sẽ có một số các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ khu xây dựng đến sức khỏe người dân xung quanh. Các biện pháp là:
· Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn, rung cho thiết bị xây dựng. 
· Xe cơ giới, xe tải nặng, thiết bị thi công mà dự án sử dụng phải qua kiểm tra về độ ồn, rung, đây là điều kiện đấu thầu mà chủ đầu tư dự án sẽ đưa vào.
· Chất thải rắn chủ yếu là vật liệu hư hỏng, gạch vỡ, xi măng chết, gỗ cotpha hỏng… sẽ được thu gom tập trung để xử lý hoặc tận dụng để san lấp mặt bằng.
· Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công được thu gom tập trung tại các nơi quy định để tiện xử lý. Các công nhân chuyên trách sẽ thu gom và đưa đến điểm tập kết chung.
· Có kế hoạch cho công nhân quét dọn công trường hàng ngày.
· Chất thải rắn xây dựng  là các loại xà bần, cốp pha, vật liệu xây dựng hư hỏng, các chất thải này sẽ được tập trung lại và phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau: 
· Các loại sắt thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở nấu kim loại.
· Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa… tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế.
· Lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng có khối lượng không cao biện pháp kiểm soát là:
· Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi sau các bữa ăn.
· Tất cả rác sinh hoạt từ khu vực nhà tạm cho công nhân được thu gom và tập trung vào các thùng chứa có dung tích 200 lít, thu gom hàng ngày và di chuyển đến khu tập kết rác thải của địa phương.
· Trên công trường các khu vực thi công nguy hiểm được bảo vệ bằng rào chắn, cắm đầy đủ biển báo. Các khu vực thi công, đường giao thông sẽ có đường chiếu sáng ban đêm.
· Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trực tiếp lao động. 
· Dàn giáo, kĩ thuật xây dựng phải đảm bảo không gây ra tai nạn lao động cho nhân công, cũng như cho những người làm việc trong khu vực thi công.
· Nước thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi vào cống thu nước. 
· Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom mỗi ngày, sau đó được vận chuyển đến khu xử lý rác thải chung của khu vực.
6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
· [bookmark: loai_1_name]QCVN 01:2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· TCVN 4319:2012 : Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
· [bookmark: loai_2][bookmark: loai_2_name]QCVN 10:2014/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng.
· QCVN 02:2022/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· TCVN 9362:2012 : Tiêu chuẩn Thiết kế Nền nhà và Công trình.
· TCVN 9379:2012 : Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán.
· 11 TCN-18-2006 : Quy phạm trang bị điện, phần I - Quy định chung.
· 11 TCN-19-2006 : Quy phạm trang bị điện, phần II - Hệ thống đường dẫn điện.
· 11 TCN-20-2006 : Quy phạm trang bị điện, phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp.
· 11 TCN-21-2006 : Quy phạm trang bị điện, phần IV - Bảo vệ và tự động.
· TCXD 16:1996 : Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
· TCVN 9206:2012 : Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 9207:2012 : Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 12:2014/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
· TCXD 16:1986 : Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
                     7. Cấp công trình: Công trình cấp IV.
8. Giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng: 
[bookmark: _Toc175144462][bookmark: _Toc175144485]8.1.  Giai đoạn chuẩn bị:
· Lập kế hoạch chi tiết:
	+ Xác định rõ phạm vi công việc, tiến độ thi công, nguồn lực cần thiết.
	+ Lập kế hoạch an toàn chi tiết, bao gồm các biện pháp phòng ngừa tai nạn, cứu hộ cứu nạn.
· Chọn nhà thầu:
+ Lựa chọn nhà thầu uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình có yêu cầu cao về an toàn.
· Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, thiết bị:
+ Đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn.
+ Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị thi công.
[bookmark: _Toc175144463][bookmark: _Toc175144486]8.2. Giai đoạn thi công:
· An toàn lao động:
+ Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.
+ Tổ chức tập huấn an toàn lao động định kỳ.
+ Cấm sử dụng rượu bia, chất kích thích trong giờ làm việc.
+ Kiểm tra, sửa chữa thường xuyên các thiết bị bảo hộ.
· An toàn cháy nổ:
+ Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
+ Cấm hút thuốc lá tại khu vực thi công.
+ Bảo quản vật liệu dễ cháy nổ đúng quy định.
· An toàn điện:
+ Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện.
+ Sử dụng các thiết bị điện có chất lượng, đảm bảo an toàn.
· An toàn giao thông:
+ Ban hành quy định về giao thông trong khu vực thi công.
+ Lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông.
· An toàn lao động khác:
+ Phòng chống tai nạn lao động khi làm việc trên cao, trong hố đào.
+ Phòng chống ngộ độc khí, bụi.
+ Bảo vệ môi trường xung quanh…
[bookmark: _Toc175144464][bookmark: _Toc175144487]8.3.  Giám sát thi công:
· Giám sát chặt chẽ quá trình thi công:
+ Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn.
+ Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
· Thực hiện nghiệm thu các công việc thi công:
+ Đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế.
8. Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường:
8.1. Phương án giải phóng mặt bằng: 
Công trình cải tạo, xây dựng trên mặt bằng hiện hữu. Xác định vị trí, không gian để lặp rào chắn đảm bảo đủ không gian cho các hoạt động thi công.Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, cần có những giải pháp linh hoạt để giải quyết. 
8.2. Tác động về môi trường, xã hội:
· Tác động về môi trường: Do đây là công trình chủ yếu cải tạo và sửa chữa nên không ảnh hưởng nhiều đến các tác động về môi trường như tiếng ồn, bụi; rác thải, nước thải và nguồn nước thải hiện nay đang được thu gom xử lý theo quy định.
· Tác động về xã hội: Cải thiện điều kiện ăn ở cho cán bộ công chức.
9. Kinh phí thực hiện:
9.1. Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng ( theo hồ sơ dự toán đính kèm )
[bookmark: _GoBack](Ba tỷ đồng)
Trong đó: 
a. Chi phí xây dựng:						2.432.900.693đ
a.1 Văn phòng ấp Đức Hạnh 1:				291.868.063đ
a.2 Văn phòng ấp Đức Hạnh 2:				204.783.296đ
a.3 Văn phòng ấp Rừng Sến:				246.523.024đ
a.4 Văn phòng ấp Tràm Lạc:				1.110.455.939đ
a.5 Văn phòng ấp Bàu Sen:				143.322.713đ
a.6 Văn phòng ấp Chánh:				155.221.126đ
a.7 Văn phòng ấp Rừng Dầu:				179.325.181đ
a.8 Văn phòng ấp Tân Hòa:				101.401.351đ
b. Chi phí thiết bị:						167.440.000đ
c. Chi phí Qlda:						82.970.130đ
d. Chi phí Tư vấn dầu tư xây dựng:			246.380.979đ
e. Chi phí khác:						56.314.606đ
f. Chi phí dự phòng:						13.994.000đ
g. Tổng dự toán đầu tư xây dựng:			3.000.000.000đ
(bằng chữ: ba tỷ đồng)
9.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: Nguồn vốn đầu tư công.
9.3. Việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án: Không.
10. Thời gian xây dựng:
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.
11. Hiệu quả đầu tư xây dựng công trình:
Công trình cải tạo, sửa chữa hoàn thành sẽ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm phục vụ, hỗ trợ tốt cho cán bộ cũng như nhân dân trong ấp.
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